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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết cuối học kì I của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 5 – Cánh diều. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM 

1. D 2. B 3. A 4. A 5. B 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Câu 1. Khi vào rừng, Tôm và Lin-đa đã phát hiện ra những điều kì diệu gì? 

A. Hàng cây phượng đỏ đang rung rinh theo nhịp gió. 

B. Một con chim có bộ lông nhiều màu sắc sặc sỡ. 

C. Khi hoàng hôn xuống, bầu trời trở nên rực đỏ. 

D. Cả A và B đều đúng. 

Phương pháp giải: 

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và tìm ý. 

Lời giải chi tiết: 

Khi vào rừng, Tôm và Lin-đa đã phát hiện ra hàng cây phượng đỏ đang rung rinh theo nhịp gió và một con 

chim có bộ lông nhiều màu sắc sặc sỡ. 

Đáp án D. 

Câu 2. Tôm và Lin-đa có cảm nhận như thế nào về chuyến đi này? 

A. Là một chuyến đi kì diệu nhất từ trước đến nay của họ. 

B. Là một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ. 

C. Là một chuyến đi bổ ích. 

D. Cả ba đáp án đều đúng. 

Phương pháp giải: 

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và tìm ý. 

Lời giải chi tiết: 

Tôm và Lin-đa cảm nhận chuyến đi này là một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ. 



 

 

 

 

Đáp án B. 

Câu 3. Qua câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì? 

A. Trân trọng, yêu quý cuộc sống cũng như những gì mà thiên nhiên ban tặng. 

B. Cần chăm sóc và bảo vệ các loài cây quý hiếm trong rừng. 

C. Cần bảo vệ rừng khỏi những tác hại xấu của môi trường. 

D. Giữ gìn, không vứt rác bừa bãi ra môi trường. 

Phương pháp giải: 

Căn cứ bài đọc hiểu, đọc và tìm ý. 

Lời giải chi tiết: 

Qua câu chuyện trên, em rút ra được bài học: trân trọng, yêu quý cuộc sống cũng như những gì mà thiên 

nhiên ban tặng. 

Đáp án A. 

Câu 4. Tìm tất cả các kết từ trong đoạn văn dưới đây? 

 A Cháng đeo cày. Cái cày của người Hmông to nặng, bắp cày bằng gỗ tốt màu đen, vòng như hình 

cái cung, ôm lấy bộ ngực nở. Trông anh hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận. 

A. Của, như, bằng. 

B. Cái, bằng, trông. 

C. Như. 

D. Không có kết từ. 

Phương pháp giải: 

Căn cứ vào bài Kết từ. 

Lời giải chi tiết: 

Các kết từ trong đoạn văn là của, như, bằng. 

Đáp án A. 

Câu 5. Từ in đậm trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa chuyển? 

A. Chú hề có cái mũi đỏ chót, trông thật là ngộ nghĩnh. 

B. Huy là tay vợt giỏi nhất của Câu lạc bộ cầu lông. 

C. Đường chân trời bị mây mù che mất, khiến mặt biển trông như đang nối liền với bầu trời. 

D. Bụng trống tròn, to mà rỗng ở bên trong, nên khi vỗ vào trống kêu rất to. 

Phương pháp giải: 

Căn cứ vào bài Từ đa nghĩa. 

Lời giải chi tiết: 

Từ "tay" trong câu không chỉ bộ phận trên cơ thể con người, mà chỉ người có khả năng, trình độ giỏi trong 

một lĩnh vực nào đó. 

Đáp án B. 

Câu 6. Chọn đại từ thích hợp để điền vào trống: 



 

 

 

 

a) Con suối chảy róc rách suốt cả mùa hè, nên giờ ……………… đã thấm mệt, phải ngủ say để dưỡng sức. 

b) Chiếc bánh quy này do chính tay cô Tư làm ra và ……………… rất tự hào về sản phẩm của mình. 

Phương pháp giải: 

Căn cứ vào bài Đại từ. 

Lời giải chi tiết: 

a) Con suối chảy róc rách suốt cả mùa hè, nên giờ nó đã thấm mệt, phải ngủ say để dưỡng sức. 

b) Chiếc bánh quy này do chính tay cô Tư làm ra và cô ấy rất tự hào về sản phẩm của mình. 

Câu 7. Tìm 2 – 3 từ đồng nghĩa với từ “hạnh phúc”, đặt một câu với từ tìm được. 

Phương pháp giải: 

Căn cứ nội dung bài Từ đồng nghĩa. 

Lời giải chi tiết: 

- Từ đồng nghĩa với hạnh phúc: sung sướng, may mắn, toại nguyện, … 

- Đặt câu: Em rất sung sướng khi mình đạt điểm cao trong kì thi vừa qua. 

B. Kiểm tra viết 

Phương pháp giải: 

Phân tích, tổng hợp. 

Lời giải chi tiết: 

Dàn ý: 

Mở bài: Giới thiệu về người lao động mà em định tả 

Thân bài: 

- Tả ngoại hình của cô lao công (tả khái quát) 

- Tả hoạt động của cô lao công (tả chi tiết) 

Kết bài: Tình cảm, cảm xúc của em dành cho cô lao công và công việc của cô. 

Bài tham khảo 1: 

 Bao giờ bạn đã chú ý đến những người lao công chăm chỉ chưa? Họ không ngại bất kỳ khó khăn thời 

tiết nào để giữ cho môi trường xung quanh luôn xanh tươi, sạch sẽ và đẹp đẽ. Người lao công thường xuyên 

ghé qua và quét dọn khu vực ngõ nhà tôi, và một trong số họ có tên là Cô Thu. 

 Cô Thu, bước sang ngưỡng tuổi 40, đã tạo nên một hình ảnh rất ấn tượng. Cô có vóc dáng cân đối và 

làn da mịn màng với sắc tố da ngăm đen. Tóc của cô dài đến thắt lưng, màu đen nhánh, luôn được buộc gọn 

gàng phía sau gáy. Gương mặt trái xoan kết hợp với nụ cười luôn tươi tắn trên môi cô tạo nên sự thân thiện 

và gần gũi. Cô luôn mặc bộ đồ công nhân vệ sinh môi trường màu xanh lá cây, đội một chiếc nón lá truyền 

thống và chân thì mang đôi giày vải mềm. Để bảo vệ sức khỏe, cô đeo khẩu trang màu nâu để ngăn bụi bẩn 

từ môi trường làm việc xâm nhập vào phổi. Nhưng đặc biệt hơn, cô còn đeo đôi găng tay để bảo vệ đôi bàn 

tay của mình khỏi vết thương và xước xát. 

 Cô thường bắt đầu làm việc sớm vào buổi sáng và tiếp tục vào buổi tối. Nếu buổi sáng là lúc cô quét 

dọn đường phố, thì buổi chiều, cô lại gom góp rác thải vào một chiếc xe đẩy và đẩy nó đi đến nơi xử lý. 



 

 

 

 

Tiếng chổi quét vang vọng đều đều đã trở nên quen thuộc với mọi người vào buổi sáng, và khi mặt trời tỏ 

sáng, mọi người đều tự hào thấy con đường sạch sẽ, không còn những rác thải lơ lửng và lá cây rơi rụng. 

Đôi bàn tay của cô Thu, có những vết chai sạn đã nhanh nhẹn điều khiển chiếc chổi, sau đó là đưa rác vào 

chiếc xe đẩy. Mọi ngóc ngách đã trở nên tinh tươm sạch sẽ. Cô làm công việc này với sự đam mê và tận tâm 

tuyệt đối. Dù trời nắng hay trời mưa, cô Thu luôn làm việc một cách kiên định. Thậm chí trong những đêm 

có gió bão và mưa lớn, mọi người đã nghĩ rằng con đường sẽ bị chìm trong rác thải và lá cây, nhưng đến 

sáng hôm sau, họ đã bất ngờ khi thấy mọi thứ được Cô Thu dọn dẹp thật sạch sẽ. 

 Công việc của cô Thu, cùng với sự hy sinh không nói ra đã góp phần làm cho môi trường xung 

quanh trở nên tươi đẹp và trong lành hơn. Thật may mắn khi em có cơ hội chạy bộ buổi sáng cùng ông nội, 

và lúc đó, em thấy hình ảnh của Cô Thu đang làm việc trên đường phố. Điều đó đã khiến em nhận ra rằng 

mọi nghề nghiệp, bất kể lớn hay nhỏ, đều xứng đáng được trân trọng và quý trọng. Công việc của Cô Thu, 

dù thường diễn ra trong tĩnh lặng, lại mang ý nghĩa to lớn đối với cuộc sống của chúng ta.  

Bài tham khảo 2: 

 Trường học của chúng tôi rất rộng, với hàng loạt phòng học, nhưng luôn luôn sạch sẽ và dễ chịu, và 

tất cả nhờ đôi bàn tay tận tâm của bác lao công. 

 Những dòng thơ của nhà thơ Tố Hữu về "tiếng chổi tre" đã đánh thức sự tưởng tượng của tôi. Tôi đóng 

mắt và thấy hình ảnh bác lao công trường tôi làm việc trên từng chi tiết, rõ nét và sống động hơn. 

 Bác lao công, dù đã trên 45 tuổi, vẫn là một phụ nữ mạnh mẽ và siêng năng. Mỗi lúc tôi nhìn ra, tôi 

luôn thấy bóng hình của bác di chuyển từ đây đến đó - có lúc ở sân trường, có lúc ở vườn cây. Bác là một 

người linh hoạt và nhanh nhẹn. Một ngày, khi tôi về trường muộn, tôi thấy bác đang dọn dẹp các phòng học. 

Từ xa, bác như một "người bảo vệ" của môi trường. Bác kín đáo, chỉ để lộ đôi mắt. Một tay cầm cây chổi, tay 

còn lại đẩy thùng rác, bác tiến đến từng lớp sau giờ học. Mỗi lớp học trở thành một chiến trường. Bác cúi 

xuống, nhặt từng mảnh giấy vụn và rác thải từ ngăn bàn, bỏ chúng vào thùng rác. Sau đó, bác cắm chổi và 

quét từng phòng liền kề. Mọi chúng tôi thấy rằng bụi bẩn đổ ra đâu, chổi bác đã làm sạch. Chúng tôi thậm chí 

thấy chúng loạn trốn như một đàn kiến mất tổ. Sàn nhà trở nên sáng bóng và sạch sẽ. Bác sau đó sắp xếp lại 

bàn ghế, làm cho các phòng học trở nên ngăn nắp. Khi thấy bảng đen bẩn, bác lao công ngay lập tức lau sạch 

nó, nhìn anh ta tự hào. Toàn bộ các phòng học đã được dọn dẹp kỹ lưỡng. Bác như một người anh hùng, đắm 

chìm vào cuộc chiến đấu mỗi khi bước vào một phòng học lộn xộn, và rồi khi ra khỏi nó, lại để lại một thế 

giới bình yên. 

 Không có công việc nào là nhỏ bé, và mọi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều mang lại lợi ích cho con 

người và xã hội. Như công việc của bác lao công tận tâm tại trường tôi, mặc dù ít người biết đến, nhưng nó 

đã tạo nên không gian thoải mái và sạch sẽ cho chúng tôi. 

Bài tham khảo 3: 

 Trường tiểu học của tôi rộng lắm với rất nhiều phòng học nhưng lúc nào chúng cũng sạch sẽ, mát mẻ. 

Đó là nhờ bàn tay chăm chỉ của bác lao công trường tôi. 

"Những đêm hè 



 

 

 

 

Khi ve ve  

Đã ngủ 

Tôi lắng nghe 

Trên đường Trần Phú 

Tiếng chổi tre 

Xao xác  

Hàng me…" 

Khi đọc bài thơ "tiếng chổi tre" của nhà thơ Tố Hữu, tôi nhắm mắt lại tưởng tượng bác lao công cần mẫn, vất 

vả nhưng khi nhìn thấy bác lao công trường tôi làm việc, hình ảnh ấy rõ nét hơn,cụ thể và sinh động hơn. 

 Bác lao công năm nay đã ngoài 45 tuổi tuy vậy bác vẫn là người phụ nữ khỏe mạnh và chăm chỉ làm 

việc. Lúc nào tôi cũng thấy bóng bác đi qua đi lại.có khi bác ở khu sân trường nhưng có khi lại thấy bác ở 

vườn cây nhanh nhẹn lạ lùng. Một hôm về học muộn, tôi thấy bác đang đang dọn dẹp các phòng học. Nhìn từ 

xa trông bác như một "vệ sĩ "của môi trường. Bác bịt kín mặt chỉ nhìn thấy đôi mắt. Tay cầm cây chổi, tay 

đẩy thùng rác bác đến từng lớp một sau giờ học. Lớp nào cũng như 1 chiến trường. Bác cúi xuống nhặt từng 

mẩu giấy vụn và những giấy rác trong ngăn bàn bỏ vào thùng rác rồi bác lại cặm cụi quét hết lớp này đến lớp 

khác. Chổi bác đưa đến đâu dường như bao nhiêu bụi bẩn bị quét sạch đến đấy. chúng sợ chạy loạn như một 

đàn kiến vỡ tổ. Sàn nhà đã sạch bóng bác lại vội vàng kê lại những dãy bàn cho chúng tôi. cối buổi thấy anh 

bảng đen mặt lem luốc bác liền lau cho anh, nhìn anh thật kiêu hãnh. khắp cả gian phòng đã được dọn dẹp 

sạch sẽ. Bác đưa cặp mắt liếc qua liếc lại như đang ngắm nhìn lại những thành quả của mình.bàn ghế, bảng 

đen, cũng nhìn bác lao công như thầm cảm ơn. Cứ thế, hết phòng này đến phòng khác. Bóng bác cứ âm thầm 

lặng lẽ một mình trên những phòng học dài. Bác như một anh hùng lăn xả vào các chiến trường mà mỗi lúc 

bước vào là chiến trận hỗn độn mà khi bước ra là cả một thế giới bình yên. 

 Không có công việc nào là thấp kém, mọi việc dù nhỏ đến đâu thì những đóng góp của nó cũng mang 

lại lợi ích cho con người và xã hội. Như bác lao công trường tôi, chăm chỉ cần mẫn với công việc của mình 

dù không ai biết đến nhưng nó đã mang đến cho chúng tôi cả một không gian thoáng mát. 


